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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực y tế trên địa bàn xã Tây Tiền Hải năm 2026 

 
Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự ngày 20 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của 11 luật về quân sự, quốc 

phòng ngày 27/6/2026; 

Căn cứ Nghị định số 200/2025/NĐ-CP ngày 09/7/2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự; 

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-BYT ngày 13/3/2026 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác phòng thủ dân sự năm 2026; 

Căn cứ cứ Kế hoạch số 3204/KH-SYT ngày 28/5/2026 của Sở Y tế Triển 

khai công tác Phòng thủ dân sự năm 2026. 

Để chủ động phòng chống, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về 

người và tài sản do thiên tai, lụt bão, thảm họa gây ra, góp phần bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã ban hành kế hoạch 

triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

lĩnh vực y tế trên địa bàn xã Tây Tiền Hải năm 2026, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Sẵn sàng ứng phó kịp thời, có hiệu quả về y tế trong các tình huống thiên 

tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; nhanh chóng khắc phục hậu 

quả sau thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại 

gây ra.  

- Bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, người bệnh và cán bộ nhân viên 

y tế, người lao động.  

- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

và lực lượng liên quan trong công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 

2. Yêu cầu  

- Tổ chức quán triệt, thông tin tuyên truyền, thực hiện nghiêm Luật Phòng 

thủ dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, các chỉ đạo của Trung ương, của 

Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Y tế về 

công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.  
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- Phối hợp chặt chẽ công tác cảnh báo, dự báo tình hình, thông tin, tuyên 

truyền và hướng dẫn các biện pháp dự phòng, xử trí để người dân, cộng đồng 

dân cư có kỹ năng phòng, tránh, ứng phó thiên tai.  

- Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, 

hóa chất, vật tư đáp ứng kịp thời khi có tình huống cấp cứu, tìm kiếm cứu nạn 

cũng như xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh trong và sau thiên tai, thảm họa.  

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách và kiêm 

nhiệm bảo đảm chủ động xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, đáp ứng 

nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm công tác trực ban, 

thông tin báo cáo kịp thời, chính xác theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Đánh giá hiện trạng công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn 

- Rà soát, đánh giá thực trạng công tác phòng thủ dân sự, phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn và công tác y tế ứng phó thiên tai trên địa bàn xã. 

- Đánh giá năng lực về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa 

chất, vật tư y tế; khả năng đáp ứng của Trạm Y tế xã và các lực lượng liên quan 

khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố. 

- Xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi mưa bão, ngập úng, 

sự cố môi trường, dịch bệnh để chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp. 

2. Xây dựng phương án phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn năm 2026  

2.1. Phương án đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ 

2.1.1. Chỉ huy tại chỗ 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã (viết tắt là Ban chỉ huy) trực tiếp chỉ đạo, 

điều hành tại hiện trường khi xảy ra thiên tai, bão, lụt, sự cố hoặc thảm họa. 

- Thực hiện chế độ trực ban nghiêm túc, đảm bảo tiếp nhận và xử lý thông 

tin nhanh chóng, kịp thời. 

2.1.2. Lực lượng tại chỗ 

- Huy động tối đa nguồn lực cán bộ y tế tại chỗ, phân công nhiệm vụ hợp 

lý để duy trì hoạt động trong suốt thời gian có bão, lụt, thiên tai, thảm họa xảy 

ra. Đồng thời huy động lực lượng: Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã, lực 

lượng dân quân, công an viên, các thôn, đoàn thể và lực lượng xung kích tham 

gia ứng phó, cứu hộ cứu nạn. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp cho từng lực lượng nhằm duy trì 

hoạt động liên tục trong suốt thời gian xảy ra thiên tai, sự cố. 

2.1.3. Phương tiện tại chỗ 

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dụng cụ sơ cấp cứu, phương 

tiện vận chuyển, thiết bị chiếu sáng, phương tiện thông tin liên lạc và các điều 

kiện cần thiết phục vụ công tác ứng phó. 
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- Chủ động bố trí các phương tiện phục vụ sơ tán người dân, cấp cứu và 

vận chuyển người bệnh khi cần thiết. 

2.1.4. Hậu cần tại chỗ 

- Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, nhiên liệu, nguồn điện dự 

phòng và các điều kiện sinh hoạt cần thiết phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và 

người dân tại khu vực bị ảnh hưởng. 

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ chăm sóc, cấp cứu người bệnh và xử lý 

các tình huống phát sinh trong thời gian xảy ra thiên tai, thảm họa. 

2.2. Tổ chức các Đội cấp cứu lưu động  

Thành lập 04 Đội cấp cứu lưu động phục vụ công tác phòng chống thiên 

tai, tìm kiếm cứu nạn và xử lý tình huống khẩn cấp về y tế trên địa bàn. Mỗi Đội 

gồm 3-4 cán bộ (trong đó có ít nhất 01 bác sĩ, trường hợp thiếu bác sĩ thì phải bố 

trí 01 y sĩ), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm sẵn sàng 

thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 

- Huy động cán bộ Trạm Y tế và y tế thôn tham gia hỗ trợ công tác sơ cấp 

cứu, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thiên tai, 

thảm họa. 

- Niêm yết danh sách, số điện thoại của thành viên Đội cấp cứu lưu động 

và thành viên Ban chỉ huy  tại Trạm Y tế, Uỷ ban nhân dân xã. 

- Các đội cấp cứu lưu động thực hiện chế độ trực sẵn sàng 24/24 giờ trong 

thời gian có mưa bão, thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp xảy ra. 

- Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên khi cần hỗ trợ chuyên 

môn, cấp cứu và vận chuyển người bệnh trong các tình huống vượt khả năng xử lý. 

2.3. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hoá chất, vật tư y tế 

- Chuẩn bị đầy đủ 06 cơ số thuốc(có phụ lục kèm theo kế hoạch), hóa 

chất, vật tư y tế thiết yếu phục vụ công tác sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, 

xử lý môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân khi xảy ra thiên tai, thảm họa. 

- Thường xuyên kiểm tra số lượng, chất lượng, hạn sử dụng của thuốc, 

hóa chất, vật tư y tế để bảo đảm sẵn sàng sử dụng kịp thời trong mọi tình huống. 

2.4. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, dụng cụ, lương thực, thực phẩm 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện, dụng cụ, nhu yếu phẩm cần thiết 

nhằm đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và 

khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. 

- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ chống chằng, gia cố cơ sở vật chất; phương 

tiện chiếu sáng, thiết bị thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng phục vụ công tác 

chỉ đạo, điều hành và ứng phó khi xảy ra mất điện, ngập úng hoặc sự cố. 

- Bố trí các phương tiện vận chuyển người, tài sản, thuốc, hóa chất, vật tư 

y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết như: xe ô tô, mô tô và các phương tiện phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; 

sẵn sàng huy động khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. 
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- Bảo đảm dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm cần 

thiết phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh 

hưởng bởi thiên tai, thảm họa. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động của các phương 

tiện, trang thiết bị để bảo đảm sẵn sàng sử dụng hiệu quả trong mọi tình huống. 

 3. Phương án phòng chống bão, lụt, thiên tai, thảm họa 

3.1. Hoạt động khi chưa có bão, lụt, thiên tai, thảm họa 

- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống lụt, bão, thiên tai, 

thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu cho thành viên Ban chỉ huy , đội 

cấp cứu lưu động, lực lượng xung kích và cán bộ, nhân viên liên quan. Đặc biệt 

chú ý tới cấp cứu, xử trí nạn nhân: đuối nước, điện giật, chấn thương các loại, 

ngộ độc thực phẩm và rắn cắn. Xây dựng phương án xử trí cấp cứu, vận chuyển 

nhiều nạn nhân trong cùng 1 thời điểm.  

- Niêm yết và thông báo danh sách các đội cấp cứu lưu động, các ca trực 

cấp cứu tại chỗ, số điện thoại liên lạc thành viên Ban chỉ huy cho toàn thể cán bộ 

nhân viên và các ban, ngành hữu quan biết để tiện liên hệ trong quá trình tổ chức 

thực hiện.  

- Tổ chức rà soát, kiểm tra tình trạng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc Trạm 

Y tế, Điểm trạm Y tế, hệ thống điện, kho thuốc và các khu vực có nguy cơ mất 

an toàn; kịp thời đề xuất biện pháp khắc phục. 

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện chằng, chống nhà cửa, các loại hóa 

chất, thuốc dự trữ, phương tiện cấp cứu theo chỉ đạo của ngành. Các loại nẹp cố 

định, cáng thương, bông băng, dây ga rô, đèn sáng, phao cứu nạn… đảm bảo, 

sẵn sàng phục vụ khi có bão, lụt, thảm họa xảy ra.  

- Xây dựng phương án phối hợp giữa Trạm Y tế với lực lượng vũ trang 

địa phương, các thôn và lực lượng liên quan trong công tác cứu hộ, cứu nạn khi 

có bão, lụt thảm họa xảy ra.  

- Hoàn thành việc chuẩn bị các điều kiện, phương án và lực lượng ứng 

phó trước mùa mưa bão năm 2026. 

3.2. Hoạt động khi có bão, lụt, thiên tai, thảm họa ảnh hưởng tới địa 

bàn xã 

3.2.1. Triệu tập Ban chỉ huy và triển khai nhiệm vụ ứng phó  

- Triệu tập ngay Ban chỉ huy để tổ chức chỉ đạo, điều hành các hoạt động 

ứng phó theo phương án đã xây dựng. 

- Kịp thời triển khai nhiệm vụ đến các lực lượng tham gia, các đội cấp cứu 

lưu động, cán bộ Trạm Y tế và các đơn vị liên quan phù hợp với tình hình thực 

tế diễn biến của thiên tai, thảm họa. 

- Tăng cường cập nhật thông tin, cảnh báo tình hình thiên tai; đẩy mạnh 

tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ 

sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe trong thời gian 

xảy ra thiên tai. 
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3.2.2. Phân công nhiệm vụ cho các lực lượng và thành viên Ban chỉ huy  

- Bảo vệ trụ sở Trạm Y tế, thuốc, trang thiết bị, hồ sơ tài liệu; thực hiện 

chằng chống nhà cửa, công trình có nguy cơ mất an toàn. 

- Sơ tán, giải tỏa người bệnh, di chuyển các phương tiện máy móc và 

trang thiết bị, hồ sơ bệnh án, sổ sách, thuốc đến địa điểm an toàn.  

- Các đội cấp cứu lưu động chuẩn bị sẵn sàng thường trực 24/24 giờ với 

đầy đủ cơ số thuốc, trang bị, phương tiện cấp cứu sẵn sàng nhận nhiệm vụ.  

- Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, nguồn điện dự phòng, chất 

đốt và các đều kiện sinh hoạt cần thiết. Phân công người phụ trách chăm lo ăn 

uống cho người bệnh và cán bộ trong thời gian bão, lụt, thiên tai. 

3.2.3. Tổ chức thường trực tại đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu sau  

- Các đội cấp cứu và bảo vệ cơ quan thường trực 24/24 giờ, khi có lệnh 

của Ban chỉ huy của xã mới được chuyển chế độ. Trong quá trình thường trực 

phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ nhà cửa, kho tàng, nơi người bệnh và cán bộ 

y tế ở, phát hiện sớm các nguy cơ để xử lý kịp thời.  

- Duy trì thường xuyên, liên tục, thông suốt hệ thống thông tin liên lạc 

giữa Uỷ ban nhân dân xã, Ban chỉ huy, Trạm Y tế, các thôn và cơ quan, đơn vị y 

tế cấp trên. Nắm bắt kịp thời diễn biến bão, lụt và chỉ đạo của cấp trên, đồng 

thời yêu cầu chi viện khi cần thiết.  

3.3. Hoạt động khi có thiên tai, thảm họa xảy ra  

- Đội thường trực, bảo vệ cơ quan duy trì tốt công tác tuần tra, bảo vệ tài 

sản cơ quan, bảo vệ tính mạng người bệnh, đặc biệt chú trọng tới phòng dược, tủ 

thuốc, các phương tiện máy móc dễ ngập nước hoặc có thể đổ nhà, phát hiện 

nguy cơ đổ nhà, ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh phải triển khai ngay 

phương án sơ tán.  

- Huy động tối đa lực lượng cán bộ trong đơn vị chằng chống nhà cửa, di 

chuyển tài sản, phân loại và sơ tán người bệnh. Chuẩn bị mọi điều kiện đáp ứng 

các tình huống khi có lụt xảy ra: di chuyển toàn bộ các tài liệu, máy móc, trang 

thiết bị, thuốc và hóa chất, người bệnh lên tầng cao; đối với các loại máy móc 

lớn phải có biện pháp để bảo quản trong tình huống ngập lụt.  

- Trong trường hợp sự cố sập nhà, phải ưu tiên hàng đầu công tác cứu nạn; 

trường hợp khẩn cấp cần chi viện tuyến trên phải báo cáo về Ủy ban nhân dân 

xã, Ban chỉ huy xã và đơn vị có liên quan để xin chi viện kịp thời.  

- Các đội thường trực cấp cứu, cấp cứu lưu động chuẩn bị đầy đủ thuốc, 

vật tư, phương tiện sẵn sàng đáp ứng khẩn trương, kịp thời nhiệm vụ cấp cứu, 

vận chuyển người bệnh và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.  

3.4. Hoạt động sau thiên tai, thảm họa  

- Khẩn trương tổng hợp thiệt hại do thiên tai, thảm họa; nhanh chóng huy 

động lực lượng tập trung khắc phục hậu quả do bão, lụt, thảm họa gây ra, tổ 

chức vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm nguồn nước, bố trí sắp xếp lại các máy 

móc, dụng cụ, trang thiết bị, kiểm tra lại các tài liệu.  
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- Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực sẵn sàng đón 

tiếp người bệnh; đặc biệt khi bão lớn hoặc thảm họa có nguy cơ có nhiều nạn nhân.  

- Hướng dẫn nhân dân tổ chức tổng vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm 

nguồn nước sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Triển khai các 

phương án phòng chống dịch, bệnh, chú trọng các dịch, bệnh đường tiêu hóa, 

đau mắt đỏ, các bệnh về da…  

- Tổng hợp đầy đủ những thiệt hại và các biện pháp khắc phục, các hoạt 

động phòng chống bão, lụt, thảm họa đã triển khai báo cáo kịp thời về Ban chỉ huy.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp; nguồn chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, nguồn hỗ trợ hợp 

pháp khác và các nguồn huy động hợp pháp theo quy định của pháp luật (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa - Xã hội  

- Chủ trì tham mưu Uỷ ban nhân dân xã triển khai thực hiện Kế hoạch 

phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực y tế 

trên địa bàn. 

- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu Uỷ ban nhân dân 

xã chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó thiên tai, phòng chống dịch bệnh và tìm 

kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, hướng dẫn chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh và 

bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Tổng hợp tình hình, thiệt hại, kết quả triển khai thực hiện; tham mưu chế 

độ thông tin, báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu xây dựng, rà soát phương án phòng chống thiên tai, ứng phó 

sự cố, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giao thông, tiêu thoát nước và các điều kiện 

phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn. 

- Phối hợp kiểm tra các công trình, khu vực có nguy cơ mất an toàn; tham 

mưu phương án chằng chống, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng, hệ thống điện, 

công trình công cộng và các khu vực xung yếu. 

- Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ công tác 

phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai trên 

địa bàn. 

3. Trạm Y tế xã 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai, thảm 

họa, phòng, chống dịch bệnh phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Tham mưu kiện toàn các Đội cấp cứu lưu động theo kế hoạch; tổ chức 

trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 giờ trong thời gian xảy ra thiên tai, sự cố. 
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- Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về phòng, chống lụt, bão, thiên tai, 

thảm họa, cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu cho thành viên Ban chỉ huy , đội 

cấp cứu lưu động, lực lượng xung kích và cán bộ, nhân viên liên quan. 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc theo quy định, hóa chất, vật tư, trang thiết 

bị y tế phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, xử lý môi trường và phòng 

chống dịch bệnh. 

- Tổ chức sơ cấp cứu, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe nhân dân; kịp thời báo cáo 

tình hình dịch bệnh, tai nạn, sự cố y tế và đề xuất hỗ trợ khi vượt khả năng xử lý. 

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhân dân thực 

hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch, bảo đảm an toàn thực 

phẩm và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai. 

3. Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã 

- Chủ động xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn, 

hỗ trợ sơ tán nhân dân và bảo vệ tài sản khi xảy ra thiên tai, sự cố. 

- Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

4. Các cơ quan, đơn vị, cơ sở thôn 

- Phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, huy động lực lượng tham gia 

phòng, chống thiên tai, vệ sinh môi trường và khắc phục hậu quả sau thiên tai 

trên địa bàn. 

- Phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục 

hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

- Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chủ 

động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh và 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai và 

chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn lĩnh vực y tế trên địa bàn xã Tây Tiền Hải năm 

2026,. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND xã; 

- UBMTTQVN xã; 

- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; 

- Các cơ sở thôn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Văn Dũng 

 



DANH MỤC CƠ SỐ THUỐC  

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIÊM CỨU NẠN 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-VHXH  ngày      /9/2025) 

 

STT Tên hoạt chất 
Hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào chế 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

I Kháng sinh      

1 Amoxicilin 250mg Uống Viên Viên 200 

2 Amoxicilin 500mg Uống Viên Viên 300 

3 Cefalexin 500mg Uống Viên Viên 300 

4 
Sulphamethoxazole 

+Trimethoprim 

480mg 

(400 mg+80mg) 
Uống Viên Viên 300 

5 Metronidazol 250mg Uống Viên Viên 100 

II Giảm đau hạ sốt      

6 Paracetamol 150mg Uống Bột Gói 300 

7 Paracetamol 500mg Uống Viên Viên 300 

III Sát khuẩn, ngoài da      

8 Povidon iod 10% 
Dùng 

ngoài 

Dung 

dịch 

Lọ 

100ml 
20 

9 Sulfadiazin 1% 
Dùng 

ngoài 
Dạng mỡ Tuýp 20g 20 

IV Kháng viêm - dị ứng      

10 Loratadine 10 mg Uống Viên Viên 100 

V Thuốc đường tiêu hóa      

111 Berberin 100mg Uống Viên Viên 500 

 
Ghi chú: 

1.  Mỗi cơ số thuốc phải kèm theo danh mục nêu trên. 

2. Trường hợp thay thế thuốc khác có tác dụng tương đương phải gửi văn bản báo cáo Ban chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành Y tế xã. 

3. Cơ số thuốc được đóng gói thành từng thùng (1 cơ số/thùng) để thuận lợi quá trình cấp phát 

và triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 
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